
TT TT MHS CCCD Họ và tên Ngày sinh Giới Ngành đăng ký Nơi sinh Dân tộc
Trường THCS đã tốt 

nghiệp

Huyện Bắc Bình

1 1 39093 060208012895 Tồn Minh Hiếu 9/7/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Chăm PTDT Nội Trú Bắc Bình

2 2 10269 060307012674 Nguyễn Thị Tú Khanh 07/09/2007 Nữ Quản trị khu resort Bình Thuận Raglay PTDT Nội Trú Bắc Bình

3 3 10337 060208010094 Mang Hoàng Tri 15/01/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Raglay PTDT Nội Trú Bắc Bình

4 4 10080 060208001743 Thông Dụng Khắc Hiếu 25/10/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Chăm THCS Lương Sơn

5 5 39092 060306000570 Thông Nguyễn Lan 06/07/2008 Nữ Kế toán doanh nghiệp Bình Thuận Chăm THCS Lương Sơn

6 6 10310 060307005047 Nguyễn Thị Tú Trinh 04/12/2007 Nữ Quản trị khu resort Bình Thuận Chăm THCS Lương Sơn

7 7 11055 060207012569 Thanh Lâm Cửu Thịnh 31/07/2007 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Chăm THCS Phan Hiệp

8 8 10506 060208001709 Nguyễn Ngọc Sáng 09/03/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Chăm THCS Phan Thanh

9 9 10381 060308007074 Đặng Kim Tường Vy 29/03/2008 Nữ Quản trị khu resort Bình Thuận Chăm THCS Phan Thanh

10 10 10084 060207006982 Hà Nhật Khanh 04/12/2007 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Hoa THCS Sông Bình

11 11 10151 058208006845 Trần Nghiệp Thăng 03/02/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Hoa THCS Sông Lũy

12 12 10355 060208004433 K' Brèl 22/08/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS Sơn Lâm

13 13 10342 060208006246 Lê Văn Dũng 27/08/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Raglay TH&THCS Sơn Lâm

14 14 10740 060208009928 K' Trọng Đuyển 23/11/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS Sơn Lâm
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15 15 10906 060307004061 K' Thị Loan 14/08/2007 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS Sơn Lâm

16 16 10795 060308004065 Mơ Thị Du Mịn 28/10/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS Sơn Lâm

17 17 10359 060208008124 K' Sướng 13/12/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS Sơn Lâm

18 18 10353 060208004858 Nguyễn Văn Toàn 26/08/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS Sơn Lâm

19 19 10354 060208007747 Mang Thiện 19/04/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Raglay TH&THCS Sơn Lâm

20 20 10786 060207007311 Mang Văn Uynh 26/10/2007 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Raglay TH&THCS Sơn Lâm

Huyện Hàm Thuận Bắc

21 1 29079 060208004155 K Văn Ái 24/9/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

22 2 29065 060208006325 K' Trọng Anh 12/9/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

23 3 29080 060308001914 K Thị Bảo Châu 20/3/2008 Nữ Kỹ thuật chế biến món ăn Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

24 4 29085 060308002813 Mang Thị Duyên 19/8/2008 Nữ Kỹ thuật chế biến món ăn Bình Thuận Raglay TH&THCS Đông Giang

25 5 29076 060208010276 K Văn Hòa 15/11/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

26 6 29070 060208011442 K' Văn Huân 25/12/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

27 7 29071 060208009575 K Minh Hùng 11/11/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

28 8 29078 060207012903 K Văn Huy 01/9/2007 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

29 9 29069 060208003341 K Bảo Khang 26/11/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

30 10 29086 060208011779 K Việt Khoa 06/12/2008 Nam Quản trị khu resort Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

31 11 29075 060208010037 K Văn Danh Lợi 08/3/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

32 12 29074 060208010410 K' Nguyễn Hải Lưu 20/8/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

33 13 29066 060208009541 K Văn Lưu 15/12/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

34 14 29068 060208009566 K Văn Quân 14/11/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang
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35 15 29073 060208007254 K Văn Tài 09/01/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

36 16 29077 060208003918 K Văn Tánh 16/3/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

37 17 29072 060208004259 Mai Duy Tân 02/4/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

38 18 29084 060308008122 K Thị Thùy 16/6/2008 Nữ Kỹ thuật chế biến món ăn Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

39 19 29087 060308004985 K Thị Mộng Thùy 02/02/2008 Nữ Quản trị mạng máy tính Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

40 20 29088 060208011079 K Văn Thuyên 25/8/2008 Nam Quản trị mạng máy tính Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

41 21 29083 060308001284 K Thị Thảo Uyên 22/12/2008 Nữ Kỹ thuật chế biến món ăn Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

42 22 29067 060208005323 K Văn Vẩn 16/03/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Giang

43 23 29082 060308011517 Mang Thị Vy 15/3/2008 Nữ Kỹ thuật chế biến món ăn Bình Thuận Raglay TH&THCS Đông Giang

44 24 29081 060308002483 Mang Thị Xuân 09/5/2008 Nữ Kỹ thuật chế biến món ăn Bình Thuận Raglay TH&THCS Đông Giang

45 25 29063 060308009322 K' Thị Chốt 30/12/2008 Nữ Kỹ thuật chế biến món ăn Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Tiến

46 26 99568 060208008229 K' Văn Duy 10/07/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS Đông Tiến

47 27 99543 060208013779 Hòang Vĩnh Lộc 13/07/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Hoa TH&THCS Đông Tiến

48 28 29064 060208012187 K' Văn Nu 02/9/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Tiến

49 29 99542 060208013177 K' Bùi Văn Phong 03/7/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS Đông Tiến

50 30 29060 060308002205 K' Thị Trang 21/4/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Cơ ho TH&THCS Đông Tiến

51 31 99569 060208000188 K' Văn Vình 03/04/2008 Nam Công nghệ may Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS Đông Tiến

52 32 39030 060308005392 Bờ Rông Thị Thanh Hậu 1/0/1900 Nữ Quản trị khu resort Bình Thuận Cơ ho TH&THCS La Dạ

53 33 39026 060208002702 Bờ Rông Minh Khai 09/12/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Cơ ho TH&THCS La Dạ

54 34 39027 060208007342 Bờ Rông My 16/12/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Cơ ho TH&THCS La Dạ

55 35 39028 060308003510 K' Thị Phương 01/12/2008 Nữ Quản trị khu resort Bình Thuận Cơ ho TH&THCS La Dạ
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56 36 39031 060208011090 Bờ Đam Quân 01/11/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS La Dạ

57 37 39029 060208011527 Huỳnh Tuấn Sang 11/07/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS La Dạ

58 38 39032 060308005544 Bờ Rông Thị Cẩm Ý 16/10/2008 Nữ Quản trị khu resort Bình Thuận Cơ ho TH&THCS La Dạ

59 39 HTB01 060308004795 K' Hà Giang Thị Bích 12/12/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS La Dạ

60 40 HTB02 060208007649 K' Văn Chânh 18/03/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS La Dạ

61 41 HTB03 060308009480 K' Thị Dung 05/03/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS La Dạ

62 42 HTB04 060308009256 Lo Thị Hẩn 30/04/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS La Dạ

63 43 HTB05 060308011891 Bờ Đam Thị Hởi 23/09/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS La Dạ

64 44 HTB06 060308002947 K' Thị Kim Liên 28/12/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS La Dạ

65 45 HTB07 060208003796 Xim Hoàng Long 01/02/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS La Dạ

66 46 HTB08 060308005037 Bờ Rông Thị Lụa 28/06/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS La Dạ

67 47 HTB09 060208005023 Xim Mẫn 07/12/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS La Dạ

68 48 HTB10 060208010119 Bờ Đam Tài 10/06/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS La Dạ

69 49 HTB11 060208012861 Bờ Đam Thông 04/05/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS La Dạ

70 50 HTB12 060208008169 Bờ Đam Thương 26/08/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ Ho TH&THCS La Dạ

71 51 HTB13 060208009603 K Văn Võ Lập 23/09/2008 Nam Kỹ thuật chế biến món ăn Bình Thuận Cơ Ho PTDTNT Hàm Thuận

72 52 19599 060308010600 Thông Thị Kim Anh 19/08/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Chăm THCS Hàm Trí

73 53 19600 060208012253 Mã Văn Hon 25/11/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Chăm THCS Hàm Trí

74 54 19602 060208001332 Thông Minh Phương 25/04/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Chăm THCS Hàm Trí

75 55 99596 060208001967 Bá Minh Trường Anh Quân 05/08/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Chăm THCS Hàm Trí

76 56 20095 060308012139 Đoàn Thị Thúy Vân 12/02/2008 Nữ Quản trị khu resort Bình Thuận Chăm THCS Hàm Phú
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77 57 19561 060308003222 Võ Thị Ngọc Diễm 25/11/2008 Nữ Kỹ thuật chế biến món ăn Bình Thuận Rai THCS Thuận Hòa

78 58 19553 060208005182 K' Mon 09/05/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Cơ Ho THCS Thuận Hòa

79 59 19567 060208003606 Huỳnh Mang Trí 08/10/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ Ho THCS Thuận Hòa

80 60 20228 060208008614 Mang Ngọc Châu 15/01/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Rai THCS Thuận Minh

81 61 20227 060208001813 Mang Thành Phương 07/10/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Rai THCS Thuận Minh

Huyện Hàm Thuận Nam

82 1 10290 060206011212 Nguyễn Hoàng Chân 15/02/2006 Nam Quản trị khu resort Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN

83 2 19590 060308002750 Nguyễn Thị Thúy Đưa 15/03/2008 Nữ Kỹ thuật chế biến món ăn Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN

84 3 29036 060308002867 Cao Thị Hà 07/4/2008 Nữ Quản trị khu resort Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN

85 4 19587 060308005777 Trần Thị Kim Hậu 14/03/2008 Nữ Quản trị khu resort Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN

86 5 29037 060208010710 Phan Huỳnh Hiến 10/5/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN

87 6 19592 060308009996 Mang Thị Kim Hường 15/08/2008 Nữ Điện công nghiệp Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN

88 7 19588 060308002244 Trần Thị Thùy Linh 19/01/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN

89 8 99582 060208002182 Nguyễn Trần Luân 09/08/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN

90 9 19589 060308006096 Nguyễn Thị Phương Nghi 07/09/2008 Nữ Kỹ thuật chế biến món ăn Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN

91 10 19591 060208001167 Lê Thanh Nhật 22/05/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN

92 11 29027 060308010385 Huỳnh Mộng Tuyền 05/11/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN

93 12 19585 060208003047 Nguyễn Văn Tý 10/02/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN

94 13 19586 060208001291 Nguyễn Văn Thản 15/01/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN

95 14 29035 060307011698 Nguyễn Thị Hạ Thiên 01/7/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN

96 15 19584 060208002803 Nguyễn Văn Trịnh 11/03/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN
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97 16 29038 060308011102 Nguyễn Thị Kiều Vy 07/01/2008 Nữ Quản trị khu resort Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN

98 17 29040 060308005489 Mang Thị Xuân 04/01/2008 Nữ Quản trị khu resort Bình Thuận Rai PT DTNT THCS HTN

99 18 19580 060308001041 Mang Thị Mộng Cầm 04/10/2008 Nữ Kỹ thuật chế biến món ăn Bình Thuận Raglay THCS Hàm Cần

100 19 19578 060308004842 Mang Thị Kim Huệ 16/01/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Raglay THCS Hàm Cần

101 20 19577 060308002825 Nguyễn Thị Thu Huyền 31/10/2008 Nữ Kỹ thuật chế biến món ăn Bình Thuận Raglay THCS Hàm Cần

102 21 19581 060308010504 Mang Thị Nhi 03/7/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Raglay THCS Hàm Cần

103 22 19575 060308003679 Nguyễn Ngọc Như 17/05/2008 Nữ Kỹ thuật chế biến món ăn Bình Thuận Raglay THCS Hàm Cần

104 23 99574 060308000793 Thông Thị Phượng 30/12/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Chăm THCS Hàm Cần

105 24 10017 060208000713 Thông Minh Hiện 11/07/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Chăm THCS Tân Thuận

106 25 11162 060308010857 Thông Thị Lạc 23/10/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Chăm THCS Tân Thuận

107 26 10331 060308001508 Thông Thị Ái Tuyệt 10/01/2008 Nữ Quản trị khu resort Bình Thuận Chăm THCS Tân Thuận

Huyện Tánh Linh

108 1 29046 060207008977 Hà Văn Đường 10/4/2007 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS La Ngâu

109 2 29055 060308000156 Hoàng Thị Kim Huệ 01/3/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Cơ ho TH&THCS La Ngâu

110 3 29053 060308007929 Nguyễn Đam Thị Kiều Ngân 02/9/2008 Nữ Kỹ thuật chế biến món ăn Bình Thuận Cơ ho TH&THCS La Ngâu

111 4 29043 050208007629 Ngô Quốc Tý 05/6/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS La Ngâu

112 5 99541 060208007748 K' Sê Un 07/04/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ Ho Th&THCS La Ngâu

113 6 29047 060208000167 Trần Minh Xuyên 18/9/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Cơ ho TH&THCS La Ngâu

114 7 29054 060308006313 Trần Thị Như Ý 03/3/2008 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Cơ ho TH&THCS La Ngâu

115 8 LN01 060307010928 Trần Thị Yến 6/2/2007 Nữ Công nghệ may Bình Thuận Cơ ho TH&THCS La Ngâu

116 9 10015 060208011464 Vòng Thế Hưng 24/09/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Hoa THCS Đức Tân
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Huyện Tuy Phong

117 1 20162 060208003378 Dụng Trung Hiếu 06/09/2008 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Bình Thuận Chăm THCS Lê Văn Tám

118 2 39034 060308007647 Mang Lê Nhã Thạch 03/10/2008 Nữ Quản trị khu resort Bình Thuận Raglay THCS Vĩnh Hảo

119 3 10738 060208007617 Nguyễn Duy Khôi 10/07/2008 Nam Điện công nghiệp Bình Thuận Chăm THCS Phong Phú
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